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 Bài tập Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

 

Câu 1 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp 

nào sau đây của Trung du và miền núi Bắc Bộ có quy mô lớn nhất? 

A. Việt Trì. 

B. Hạ Long. 

C. Cẩm Phả. 

D. Thái Nguyên. 

 

Lời giải  

B1. Nhận dạng kí hiệu trung tâm công nghiệp ở Atlat trang 3. 

B2. Căn cứ vào Atlat trang 26, xác định được vị trí các trung tâm công nghiệp của 

vùng 

=> Hạ Long là trung tâm công nghiệp lớn nhất (có vòng tròn lớn nhất) 

Đáp án cần chọn là: B 

 

 

Câu 2 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết cửa khẩu nào sau 

đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Thanh Thủy 

B. Lệ Thanh 

C. Cầu Treo 

D. Nậm Cắn 

 

Lời giải  

B1. Nhận dạng kí hiệu cửa khẩu ở Atlat trang 3 (kí hiệu chung) 

B2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, xác định tên các cửa khẩu thuộc 

vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. 

=> Thanh Thủy (Hà Giang) là cửa khẩu thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

https://vungoi.vn/lop-9/bai-tap-muc-vung-trung-du-va-mien-nui-bac-bo-tiep-theo-c5bb421b96a4c5dab70f70f02.html


VietJack.com                                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                                 Youtube: VietJack TV Official 
 

- Các cửa khẩu còn lại: Lệ Thanh (thuộc Tây Nguyên),  Nậm Cắn và Cầu Treo 

(thuộc vùng Bắc Trung Bộ). 

=> Loại đáp án B, C, D 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 3 Ngành công nghiệp năng lượng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phát 

triển mạnh nhờ 

A. nguồn thủy năng và nguồn than phong phú. 

B. nguồn thủy năng và dầu khí phong phú. 

C. cơ sở nhiên liệu dồi dào từ than và khí. 

D. khai thác tiềm năng thủy điện trên sông Hồng. 

 

Lời giải  

Ngành công nghiệp năng lượng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển 

mạnh nhờ nguồn thủy năng và nguồn than phong phú : 

- Thủy năng : vùng có nhiều con sông chảy với trữ năng thủy điện lớn (sông Đà, 

sông Chảy, sông Lô…) 

- Than : mỏ than Quảng Ninh với trữ lượng lớn, chất lượng tốt. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 4 Các nhà máy nhiệt điện nằm ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. Sơn La, Thác Bà. 

B. Hòa Bình, Uông Bí. 

C. Uông Bí, Phả Lại. 

D. Hòa Bình, Phả Lại. 

 

Lời giải 

 Các nhà máy nhiệt điện nằm ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là Uông Bí, 

Phả Lại. 
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Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 5 Công nghiệp chế biến thực phẩm của vùng phát triển dựa trên thế mạnh về 

A. nguồn lao động dồi dào. 

B. nhu cầu thị trường lớn. 

C. nguồn nguyên liệu tại chỗ. 

D. cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại. 

 

Lời giải  

Công nghiệp chế biến thực phẩm của vùng phát triển dựa trên thế mạnh về nguồn 

nguyên liệu tại chỗ : nguyên liệu từ ngành trồng trọt (các vùng chuyên canh cây 

công nghiệp, cây lương thực ngắn ngày…) , ngành chăn nuôi (các đàn lợn), thủy 

sản và lâm nghiệp (tài nguyên rừng). 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 6 Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. Cà phê. 

B. Chè. 

C. Bông. 

D. Hồi. 

 

Lời giải 

 Cây chè chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước với nhiều 

thương hiệu chè nổi tiếng. Đây là công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du 

và miền núi Bắc Bộ 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 7 Các vật nuôi chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. Bò, lợn. 
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B. Gia cầm, bò. 

C. Trâu, lợn. 

D. Trâu, bò. 

 

Lời giải  

Các vật nuôi chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là trâu, lợn. 

Năm 2002: 

- Đàn trâu chiếm tỉ trọng  lớn nhất so với cả nước (57,3%) 

- Chăn nuôi lợn cũng phát triển (22% đàn lợn cả nước) 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 8 Ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ không 

phải là 

A. góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng. 

B. kiểm soát lũ cho Đồng bằng sông Hồng. 

C. phát triển du lịch. 

D. nuôi trồng thủy sản nước mặn. 

 

Lời giải  

Ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là: 

- Cung cấp điện thắp sáng và cho các hoạt động công nghiệp -> góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của vùng. 

- Các hồ thủy điện có vai trò tích nước vào mùa lũ sẽ kiểm soát lũ cho vùng hạ lưu 

ở đồng bằng sông Hồng. 

- Các nhà máy thủy điện, hồ chứa là những điểm du lịch tham quan hấp dẫn (thủy 

điện Hòa Bình). 

- Ngoài ra có thể phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở các hồ chứa nước 
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=> Nhận xét nuôi trồng thủy sản nước mặn là không đúng (do nước trong hồ là 

nước tích trên các dòng sông hoặc nước mưa nên đây là nguồn nước ngọt chứ 

không phải nước mặn) 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 9 Phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp ở Trung du và miền 

núi Bắc Bộ có ý nghĩa lớn về môi trường là 

A. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

B. Đem lại mặt hàng xuất khẩu có giá trị. 

C. Hạn chế thiên tai lũ lụt, sạt lở đất; điều hòa khí hậu. 

D. Tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân. 

 

Lời giải 

 Phát triển nghề rừng theo hướng nông – lâm kết hợp ở Trung du và miền núi Bắc 

Bộ có ý nghĩa quan trọng về mặt môi trường là: phủ xanh đất trống đồi núi trọc, 

góp phần hạn chế các thiên tai lũ lụt, sạt lở đất đai khi có mưa lớn, bảo vệ nguồn 

nước ngầm, rừng còn là lá phổi xanh có tác dụng điều hòa khí hậu, cân bằng môi 

trường sinh thái. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 10 Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đàn trâu phát triển mạnh và chiếm 

tỉ trọng lớn nhất cả nước không phải vì? 

A. Nhu cầu về sức kéo, phân bón lớn. 

B. Đàn trâu thích hợp với điều kiện khí hậu lạnh. 

C. Cơ sở giống, dịch vụ thú y phát triển. 

D. Có nhiều đồng cỏ, cánh rừng rộng lớn cho chăn thả trâu. 

 

Lời giải  

- Đàn trâu ưa khí hậu lạnh, chịu rét giỏi -> thích hợp với mùa đông lạnh ở vùng 

Trung du miền núi Bắc Bộ, địa hình miền núi với nhiều đồng cỏ rộng lớn, các cánh 

rừng cũng thuận lợi cho chăn thả các đàn trâu. 
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- Đồng bào dân tộc ít người có nền nông nghiệp còn lạc hậu nên nhu cầu sử dụng 

sức kéo và phân bón từ trâu vẫn còn khá phổ biến. 

=> Do vậy đàn trâu ở đây có điều kiện phát triển mạnh. 

- Đàn trâu trong vùng chủ yếu được nuôi theo phương pháp chăn thả truyền thống; 

vùng có trình độ kinh tế phát triển còn lạc hậu => nhận xét: nhờ có điều kiện cơ sở 

giống, dịch vụ thú y phát triển là không đúng. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 11 Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ cây chè phát triển mạnh và chiếm tỉ trọng 

lớn so với cả nước chủ yếu là nhờ 

A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, đất feralit màu mỡ với diện 

tích lớn. 

B. Đất đai đa dạng, có hai loại đất chính là phù sa và feralit. 

C. Nguồn nước dồi dào, có nhiều sông lớn. 

D. Người dân có nhiều kinh nghiệm canh tác cây chè. 

 

Lời giải  

Chè là cây công nghiệp lâu năm có nguồn gốc cận nhiệt, ưa khí hậu mát mẻ. 

=> Do vậy cây chè thích hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh 

ở Trung du và miền núi Bắc Bộ; mặt khác đất feralit màu mỡ tập trung với diện 

tích lớn thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh chè với diện tích lớn. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 12 Cho bảng sốliệu 

Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2000 và 

2014 (Đơn vị: tỉ đồng) 
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Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp 

của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2000 và 2014 là 

 

A. Biểu đồ tròn. 

B. Biểu đồ miền. 

C. Biểu đồ cột. 

D. Biểu đồ cột ghép. 

 

Lời giải 

 - Đề bài yêu cầu: thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp; trong 

thời gian 2 năm (năm 2000 và 2014). 

=> Dựa vào dấu hiệu nhận dạng biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy 

mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

năm 2000 và 2014 là biểu đồ tròn. 

 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 13 Khó khăn của việc phát triển kinh tế cửa khẩu ở Trung du và miền núi Bắc 

Bộ trong giai đoạn hiện nay không phải là 

A. Địa hình miền núi hiểm trở, giao thông qua lại khó khăn. 

B. Cơ sở hạ tầng vật chất các vùng cửa khẩu còn yếu kém. 

C. Mâu thuẫn, tranh chấp ở vùng biên giới phía Bắc diễn ra liên tục. 

D. Tình trạng buôn lậu hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. 

 

Lời giải  

- Việc phát triển kinh tế cửa khẩu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ còn gặp nhiều 

khó khăn như: 

+ Các cửa khầu kinh tế nằm ở vùng biên giới có địa hình miền núi hiểm trở, giao 

thông khó khăn -> do vậy, hoạt động trao đổi, vận chuyển hàng hóa còn gặp một số 

khó khăn nhất định. 
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+ Cơ sở hạ tầng vật chất các vùng cửa khẩu còn hạn chế, hệ thống các sân bãi, kho 

chứa, thiết bị bốc dỡ hàng hóa còn yếu kém -> năng suất bốc dỡ, vận chuyển hàng 

hóa yếu kém. 

+ Tình trạng buôn lậu hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc diễn ra ngày 

càng nhiều, chủ yếu là hàng hóa buôn lậu từ Trung Quốc (ma túy; thực phẩm bẩn, 

độc hại; hàng điện tử...). 

=> Loại đáp án A, B, D 

- Hiện nay, nước ta và Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi buôn 

bán với nhau. Phương châm hợp tác hòa bình hữu nghị. => Nhận xét C không đúng 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 14 Địa danh nổi tiếng về trồng rau ôn đới, sản xuất giống rau quanh năm và 

trồng hoa xuất khẩu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. Lào Cai 

B. Sa Pa. 

C. Điện Biên. 

D. Mộc Châu. 

 

Lời giải 

 Thị trấn Sa Pa thuộc huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai)– nằm ở khu vực biên giới Việt – 

Trung nước ta. Nằm ở độ cao lớn (trên 1500m) nên Sa Pa có khí hậu ôn đới núi 

cao, có thế mạnh về trồng rau ôn đới, sản xuất giống rau quanh năm và trồng hoa 

xuất khẩu; đây còn là địa danh du lịch nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc nước ta. 

Đáp án cần chọn là: B 

 


